
  

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ LĨNH VỰC VIỆC LÀM, BẢO TRỢ XÃ HỘI 

 THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ  LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

(Kèm theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI  

TT Tên TTHC 

Mức 

độ 

DVC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Cơ quan thực 

hiện 

 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh:  

Lĩnh vực tính dụng ưu đãi tạo việc làm 

1 

Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm 

từ Quỹ quốc gia về 

việc làm đối với 

người lao động 

(1.011546) 

Một 

phần 

15 ngày 

làm việc 

Ngân hàng Chính 

sách xã hội địa 

phương nơi thực 

hiện dự án 

Không 

Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội địa 

phương, Cơ 

quan cấp tỉnh 

của Tổ chức 

thực hiện 

chương trình 

Người lao 

động nộp hồ 

sơ trực tiếp 

tại Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội địa 

phương nơi 

thực hiện dự 

án 

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 

ngày 16 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về chính sách 

hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc 

gia về việc làm; 

- Nghị định số 74/2019/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 9 năm 2019 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 

năm 2015 của Chính phủ quy định 

về chính sách hỗ trợ tạo việc làm 

và Quỹ quốc gia về việc làm; 

2 

Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm 

từ Quỹ quốc gia về 

việc làm đối với cơ 

sở sản xuất kinh 

doanh 

(1.011547) 

Một 

phần 

15 ngày 

làm việc  

Ngân hàng Chính 

sách xã hội địa 

phương nơi thực 

hiện dự án 

Không 

Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội địa 

phương, Cơ 

quan cấp tỉnh 

của Tổ chức 

thực hiện 

chương trình 

Cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh có nhu 

cầu vay vốn 

lập hồ sơ vay 

vốn gửi Ngân 

hàng Chính 

sách xã hội 



địa phương 

nơi thực hiện 

dự án 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch 

vụ công. 

II. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1. Lĩnh vực tín dụng ưu đãi tạo việc làm 

1 

Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm 

từ Quỹ quốc gia về 

việc làm đối với 

người lao động 

(1.011548) 

Một 

phần 

15 ngày 

làm việc 

Ngân hàng Chính 

sách xã hội địa 

phương nơi thực 

hiện dự án 

Không 

Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội địa 

phương, Cơ 

quan cấp tỉnh 

của Tổ chức 

thực hiện 

chương trình 

Người lao 

động nộp hồ 

sơ trực tiếp 

tại Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội địa 

phương nơi 

thực hiện dự 

án 

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 

ngày 16 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về chính sách 

hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc 

gia về việc làm; 

- Nghị định số 74/2019/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 9 năm 2019 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 

năm 2015 của Chính phủ quy định 

về chính sách hỗ trợ tạo việc làm 

và Quỹ quốc gia về việc làm; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

2 

Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm 

từ Quỹ quốc gia về 

việc làm đối với cơ 

sở sản xuất kinh 

doanh 

(1.011550) 

Một 

phần 

15 ngày 

làm việc  

Ngân hàng Chính 

sách xã hội địa 

phương nơi thực 

hiện dự án 

Không 

Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội địa 

phương, Cơ 

quan cấp tỉnh 

của Tổ chức 

thực hiện 

chương trình 

Cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh có nhu 

cầu vay vốn 

lập hồ sơ vay 

vốn gửi Ngân 

hàng Chính 

sách xã hội 

địa phương 

nơi thực hiện 

dự án 



điều của các nghị định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch 

vụ công. 

2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

01 

Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

(1.001776) 

Toàn 

trình 

22 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Bộ phận Một cửa 

cấp xã, Bộ phận 

Một cửa cấp 

huyện 

Không 

 

 

 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã, 

Phòng Lao 

động – 

Thương binh 

và Xã hội; 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích hoặc 

dịch vụ công 

trực tuyến  

- Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy 

khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công. 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

01 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (1.001776) 

 


